
Mẫu 03 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA TRƯỜNG MN XUÂN HỒNG B 

NĂM HỌC 2025 – 2026 

STT Tiêu chí 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Đường link minh chứng 

1 

Ban hành kế hoạch ứng dụng 

công nghệ thông tin (CNTT) 

và chuyển đổi số (CĐS) 

Điều 

kiện 

bắt 

buộc 

Đạt 

yêu 

cầu 

Kế hoạch số 58/KH-MNXHB ngày 11/02/2026 

https://mnxuanhongb.ninhbinh.edu.vn/kh-dieu-chinh-bo-sung-udcntt-cds2025-2026/ 

2 

Triển khai ứng dụng quản 

trị, nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ 

60 52,5 
Xem tại đây 

2.1 Quản lý thông tin trẻ em 5 5 

https://csdl.moet.gov.vn/ 

https://vtsmas.vn/ 

xem tại đây 

2.2 
Quản lý thông tin theo dõi sức 

khỏe trẻ em 
5 5 

https://csdl.moet.gov.vn/ 

https://vtsmas.vn/ 

xem tại đây 

2.3 
Quản lý thông tin cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên 
5 5 

https://csdl.moet.gov.vn/ 

https://vtsmas.vn/ 

https://ccvcninhbinh.vnerp.vn/ 

xem tại đây 

2.4 
Quản lý thông tin y tế trường 

học. 
5 3 

https://csdl.moet.gov.vn/ 

https://vtsmas.vn/ 

https://c0xuanhongb.ninhbinh.edu.vn/. 

https://drive.google.com/drive/folders/1NvLgPObY_eFJVw3TyTUiR8ZPOeNX-6OD?usp=drive_link
https://csdl.moet.gov.vn/
https://vtsmas.vn/
https://drive.google.com/drive/folders/1MqxRRCm8bSY-jA7J5l6a2pulJztq_x7v?usp=drive_link
https://csdl.moet.gov.vn/
https://vtsmas.vn/
https://drive.google.com/drive/folders/1EbVtzL0GKus0Qz7b8OrA0YX2bKjNa5f8?usp=drive_link
https://csdl.moet.gov.vn/
https://vtsmas.vn/
https://ccvcninhbinh.vnerp.vn/
https://drive.google.com/drive/folders/1SbaLf5qKHXb0lvZvqB9UBrDthyhvRZpK?usp=drive_link
https://csdl.moet.gov.vn/
https://vtsmas.vn/
https://c0xuanhongb.ninhbinh.edu.vn/


2 

 

  

 

2.5 
Quản lý thông tin phổ cập giáo 

dục. 
5 5 

https://pcgd.vn/  

2.6 
Quản lý thông tin tài sản, tài 

chính 
3 3 

https://id.misa.vn/ 

https://qltsapp.misa.vn/ 

https://kktsc.mof.gov.vn/ 

 

2.7 Quản lý văn bản điện tử 3 3 
 https://qlvbdh.ninhbinh.gov.vn/ 

xem tại đây 

2.8 

Tiện ích tính toán khẩu phần ăn, 

hàm lượng dinh dưỡng, thực 

đơn hằng ngày theo chế độ dinh 

dưỡng cần thiết và phù hơp với 

sự phát triển của trẻ 

7 7 
https://vikinutri.com/ 

xem tại đây 

2.9 
Chức năng tổ chức hoạt động 

giáo dục trẻ 
7 5 

https://www.canva.com/ 

https://wordwall.net/vi 

https://me-qr.com/.... 

https://igiaoduc.vn/, https://www.cunghoc.vn/, https://giaoviendoimoi.com/, 

https://www.youtube.com/.... 

https://c0xuanhongb.ninhbinh.edu.vn/chuyen-muc/kho-hoc-lieu/,  

xem tại đây 

2.10 

Chức năng phối hợp, tham gia 

của cha mẹ trẻ vào các hoạt 

động nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ theo kế hoạch của 

nhà trường. 

7 3,5 

https://c0xuanhongb.ninhbinh.edu.vn/  

https://www.facebook.com/share/1FYbRDwQ6p/?mibextid=wwXIfr 

xem tại đây 

 

https://pcgd.vn/
https://id.misa.vn/
https://qltsapp.misa.vn/
https://kktsc.mof.gov.vn/
https://qlvbdh.ninhbinh.gov.vn/
https://drive.google.com/drive/folders/1C2klV_phLtuXh9DoEL4wbY8YMaMCE5KL?usp=drive_link
https://vikinutri.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1fyIBlorfLLoglSdt2b8hcIL1BsVpqZNk?usp=drive_link
https://www.canva.com/
https://wordwall.net/vi
https://me-qr.com/
https://igiaoduc.vn/
https://www.cunghoc.vn/
https://giaoviendoimoi.com/
https://www.youtube.com/
https://c0xuanhongb.ninhbinh.edu.vn/chuyen-muc/kho-hoc-lieu/
https://drive.google.com/drive/folders/1gHIpENZTpl5y3M34fe11pZXsNt6kcfbB?usp=drive_link
https://c0xuanhongb.ninhbinh.edu.vn/
https://www.facebook.com/share/1FYbRDwQ6p/?mibextid=wwXIfr
https://drive.google.com/drive/folders/1spwxTLix6j85VlJS7HXtjQsBqVbArg9G?usp=drive_link


3 

 

  

2.11 

Chức năng tuyên truyền phổ 

biến kiến thức khoa học nuôi 

dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ em và 

cộng đồng. 

2,5 2,5 

https://c0xuanhongb.ninhbinh.edu.vn/chuyen-muc/suc-khoe-cua-be/ 

https://www.facebook.com/share/1FYbRDwQ6p/?mibextid=wwXIfr 

xem tại đây 

2.12 

Kết nối và trao đổi đầy đủ dữ 

liệu với cơ sở dữ liệu ngành 

Giáo dục (do Bộ GDĐT quản 

lý) 

5,5 5,5 

https://csdl.moet.gov.vn/ 

https://vtsmas.vn/ 

2.13 

Ban hành quy chế quản lý, vận 

hành, khai thác sử dụng ứng 

dụng quản trị, nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục trẻ 

Điều 

kiện 

bắt 

buộc  

Đạt 

yêu 

cầu 

QĐ số 56/QĐ-MNXHB ngày 25/11/2025 

Xem tại đây 

 

3 Triển khai dịch vụ trực tuyến 12 9 
 

3.1 
Dịch vụ tuyển sinh đầu cấp 

mầm non trực tuyến 
4 2 

https://docs.google.com/forms 

https://c0xuanhongb.ninhbinh.edu.vn/ 

3.2 
Dịch vụ kết nối giữa gia đình và 

cơ sở giáo dục  
4 3 

https://c0xuanhongb.ninhbinh.edu.vn/, xem tại đây 

 

3.3 

Dịch vụ thu phí dịch vụ giáo 

dục theo hình thức không dùng 

tiền mặt 

4 4 

https://ebanking.agribank.com.vn/ 

xem tại đây 

 

4 
Phát triển nguồn nhân lực 

chuyển đổi số 
20 20 

 

4.1 

Tỉ lệ giáo viên sử dụng được 

ứng dụng, khai thác học liệu hỗ 

trợ hoạt động nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục trẻ 

10 10 

 Tỷ lệ đạt: 82% 

Xem tại đây 

Xem tại đây 

 

https://c0xuanhongb.ninhbinh.edu.vn/chuyen-muc/suc-khoe-cua-be/
https://www.facebook.com/share/1FYbRDwQ6p/?mibextid=wwXIfr
https://drive.google.com/drive/folders/1_EVBZHwhB_woL-vt1tH8tVwMhegEeVj2?usp=drive_link
https://csdl.moet.gov.vn/
https://vtsmas.vn/
https://c0xuanhongb.ninhbinh.edu.vn/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-li-van-hanh-khai-thac-su-dung-ung-dung-quan-tri-nuoi-duong-cham-soc-giao-duc-tre-nam-hoc-2025-2026/
https://docs.google.com/forms
https://c0xuanhongb.ninhbinh.edu.vn/
https://c0xuanhongb.ninhbinh.edu.vn/
https://drive.google.com/drive/folders/1spwxTLix6j85VlJS7HXtjQsBqVbArg9G?usp=drive_link
https://ebanking.agribank.com.vn/
https://drive.google.com/drive/folders/1nMIo98oofuZ0mt-dk4Uq6wG5HELQgsW4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UiIIJ-dv2IiA0dthg9yvcAopNvE98kaq?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rrs_zITbP_QvRdh7XAxfxpKbdbe6Lr-g/view?usp=drive_link


4 

 

  

4.2 

Tỉ lệ giáo viên hằng năm được 

tập huấn, bồi dưỡng (gồm cả 

bồi dưỡng cấp chứng chỉ, giấy 

chứng nhận) nâng cao năng lực 

chuyên môn thông qua nền tảng 

số 

10 10 

Tỷ lệ đạt: 100% 

Xem tại đây 

 

5 

Hạ tầng, thiết bị phục vụ 

quản trị, hỗ trợ hoạt động 

nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ 

8 7 
 

5.1 

Tỉ lệ phòng học có thiết bị hỗ 

trợ triển khai các hoạt động 

nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

trẻ và được kết nối Internet 

4 3 

Tỷ lệ đạt: ....% 

Xem tại đây 

Kiểm tra thực tê 

5.2 

Máy tính kết nối Internet phục 

vụ công tác văn phòng, chuyên 

môn của cơ sở giáo dục mầm 

non 

4 4 
Xem tại đây 

Kiểm tra thực tế 

 

 

NGƯỜI TỔNG HỢP 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

           Nguyễn Thị Huế                                                                              Vũ Thị Duyên 

https://drive.google.com/drive/folders/1_sIZlBEETnD6qj5fZZuw276Lam_OmlqG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aSlP-9hbd2ewtQYUzyhLtodk7gW3qRue?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aSlP-9hbd2ewtQYUzyhLtodk7gW3qRue?usp=drive_link

